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Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp luyện kim đen?


A. Sóc Trăng.
B. Cần Thơ.
C. Cà Mau.
D. Long Xuyên.
Câu 42: Cho biểu đồ về sản lượng than sạch và dầu thô khai thác của nước ta qua các năm 2017, 2019 và 2021:
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(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?


A. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng than sạch và dầu thô.  
    B. Cơ cấu sản lượng than sạch và dầu thô.

C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch và dầu thô.   
    D. Quy mô sản lượng than sạch và dầu thô.
Câu 43: Điểm khác nhau cơ bản giữa nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc với miền Nam là 

A. miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu khí.

B. miền Bắc được xây dựng và phát triển sớm hơn miền Nam.

C. miền Nam xây dựng gần các trung tâm công nghiệp lớn.

D. miền Nam thường có quy mô nhỏ hơn so với miền Bắc.
Câu 44: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? 

A. Phát triển nhanh đô thị hóa, giải quyết các vấn đề tài nguyên môi trường.

B. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm.

C. Phát huy tiềm năng sẵn có, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

D. Tăng trưởng kinh tế nhanh, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.
Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Thanh Hóa có lượng mưa lớn nhất?


A. Tháng VIII.
B. Tháng X.       
C. Tháng IX.   
D. Tháng XII.
Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ?


A. Quy Nhơn.      
B. An Giang.
C. Biên Hòa      
D. Nha Trang.
Câu 47: Tính đa dạng sinh học cao của sinh vật tự nhiên nước ta thể hiện ở

A. sự phát triển của sinh vật.                                     B. các kiểu hệ sinh thái.

C. sự phân bố sinh vật.
D. diện tích rừng lớn.
Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, hãy cho biết địa danh nào sau đây là vườn quốc gia?          


A. Cù Lao Chàm.              B. Kiên Giang.            
C. Cần Giờ.          
             D. Tràm Chim.                    
Câu 49: Cho biểu đồ:
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SẢN LƯỢNG MÍA, ĐƯỜNG CỦA CAM-PU-CHIA VÀ LÀO, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi sản lượng mía, đường năm 2021 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Lào?


A. Cam-pu-chia tăng và Lào giảm.
B. Lào tăng và Cam-pu-chia tăng.

C. Cam-pu-chia giảm và Lào giảm.
D. Lào tăng và Cam-pu-chia giảm.
Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng gia cầm trên 9 triệu con?

A. Bắc Giang.                      B. Bắc Cạn.                    C. Lạng Sơn.             
D. Thái Nguyên.
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông Chu thuộc lưu vực hệ thống sông nào sau đây?

A. Sông Cả.                         B. Sông Thu Bồn.        
C. Sông Thái Bình.               D. Sông Mã.             
Câu 52: Các nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Đà ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Hòa Bình và Thác Bà.
B. Hòa Bình và Sơn La.

C. Sơn La và Thác Bà.
D. Thác Bà và Tuyên Quang.
Câu 53: Ý nghĩa chủ yếu của việc nâng cấp sân bay ở Bắc Trung Bộ là

A. tăng cường quá trình giao lưu quốc tế, khai thác thế mạnh sẵn có của vùng. 

B. phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu quốc tế, thu hút khách du lịch.

C. khai thác các thế mạnh nổi bật của vùng, góp phần giải quyết vấn đề việc làm.

D. tăng cường thu hút khách du lịch, khai thác các thế mạnh, nâng cao đời sống.
Câu 54: Cho bảng số liệu sau:  

DÂN SỐ VÁ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA NƯỚC TA , GIAI ĐOẠN 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2018
	2021

	Dân số (Nghìn người)
	87067,3
	92228,6
	95385,2
	98506,2

	Sản lượng lương thực có hạt (Nghìn tấn)
	44632,5
	50379,5
	48923,4
	48301,3

	Bình quân lương thực có hạt (Kg/người)
	512,6
	546,2
	512,9
	490,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng về dân số, sản lượng lương thực có hạt, bình quân lương thực có hạt của nước ta giai đoạn 2010 - 2021, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.
B. Miền.
C. Cột.
D. Kết hợp.
Câu 55: Diện tích lúa ở vùng Đồng bằng sông Hồng có xu hướng giảm dần do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?


A. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mục đích sử dụng đất và suy thoái đất.

B. Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở, phát triển công nghiệp, giao thông.

C. Chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản và trồng rau, đậu.

D. Đất đai không được phù sa bồi đắp, bị thoái hóa và nhiễm phèn, mặn.
Câu 56: Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A. tạo ra nông sản hàng hóa, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

B. khai thác hiệu quả các thế mạnh sẵn có, giải quyết việc làm.

C. hạn chế rủi ro tiêu thụ sản phẩm, sử dụng hợp lí tài nguyên.

D. tăng sản lượng các loại cây trồng và thu nhập cho người dân.
Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp Vũng Tàu có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Sản xuất ô tô.                   B. Điện tử.  
C. Luyện kim màu.  
D. Hóa chất, phân bón.   
Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?


A. Tuy Hòa.                          B. Nha Trang.             
C. Quy Nhơn.                      D. Phan Thiết.          
Câu 59: Sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên và sườn Đông Trường Sơn chủ yếu là do sự kết hợp của 

A. các gió hướng Tây Nam nóng ẩm và địa hình núi, cao nguyên, đồng bằng. 

B. hướng dãy núi Trường Sơn và các gió hướng Tây Nam, gió hướng Đông Bắc.

C. địa hình đồi núi, cao nguyên, đồng bằng và các hướng gió thổi trong năm. 

D. gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc và hai sườn dãy núi Trường Sơn. 
Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết quốc lộ số 7 đi qua cửa khẩu nào sau đây?


A. Cha Lo.
B. Cầu Treo.
C. Nậm Cắn.
D. Tây Trang.
Câu 61: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ là

A. tăng sản phẩm hàng hóa, đẩy mạnh việc xuất khẩu, tạo thêm việc làm.

B. thúc đẩy công nghiệp hóa, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất hàng hóa.

C. phát triển cơ cấu lãnh thổ, phân bố lại lao động, thay đổi bộ mặt vùng.

D. chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng sản phẩm, hình thành đô thị mới.
Câu 62: Thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản nước lợ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. có nhiều loài cá, tôm, mực quý.        
B. có nhiều sông suối, ao hồ, ô trũng.

C. bờ biển có nhiều vụng, đầm phá.        
D. gần các ngư trường hải sản lớn.
Câu 63: Cây công nghiệp hàng năm được phân bố chủ yếu ở  

A. cao nguyên.
B. miền núi.
C. đồng bằng.
D. duyên hải.
Câu 64: Nhiều thành phần dân tộc giúp nước ta có thuận lợi chủ yếu nào sau đây? 

A. Lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.       
B. Dân số đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

C. Có sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán.            
D. Lao động nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
Câu 65: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây có đỉnh cao nhất?


A. Lang Bian.                  B. Bi Doup.                    
C. Braian.              
           D. Chứa Chan.
Câu 66: Chiếm phần lớn diện tích của vùng núi Đông Bắc là địa hình

A. núi cao.                      B. núi trung bình.              C. đồi trung du.
           D. núi thấp.         
Câu 67: Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm 

A. sinh vật, địa hình, khí hậu, lễ hội.     
               B. địa hình, khí hậu, di tích, ẩm thực.

C. di tích, lễ hội, ẩm thực, làng nghề. 
               D. khí hậu, nước, sinh vật, làng nghề.
Câu 68: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG NGÔ CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 – 2021. (Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Thái Lan
	4 620,0
	4 601,2
	4 703,0
	4 995,17
	4 937,8

	Việt Nam
	5 280,7
	5 109,8
	4 732,2
	4 405,82
	4 435,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng ngô của Thái Lan và Việt Nam giai đoạn 2015 - 2021?


A. Thái Lan tăng không liên tục và Việt Nam giảm không liên tục.

B. Thái Lan tăng liên tục và Việt Nam giảm không liên tục.

C. Việt Nam tăng không liên tục và Thái Lan giảm liên tục.

D. Việt Nam tăng không liên tục và Thái Lan tăng không liên tục.
Câu 69: Mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm là

A. đến sớm và kết thúc muộn.
B. đến sớm và kết thúc sớm.

C. đến muộn và kết thúc sớm.
D. đến muộn và kết thúc muộn.
Câu 70: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết trung tâm công nghiệp Vũng Tàu có ngành chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?


A. Rượu, bia, nước giải khát.
B. Lương thực.

C. Chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều.
D. Sản phẩm ngành chăn nuôi.
Câu 71: Các đô thị nước ta hiện nay 

A. là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn. 
            B. có tổng số dân lớn hơn ở nông thôn.

C. đều có các quy mô dân số cùng cấp.              
D. phân bố khá đồng đều ở các vùng.
Câu 72: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với tỉnh Đồng Nai?


A. Lâm Đồng.                B. Long An.                    C. Tây Ninh.                   
D. Ninh Thuận.
Câu 73: Giải pháp chủ yếu để phát triển cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là


A. phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ.

B. đẩy mạnh thâm canh, tăng cường liên doanh với nước ngoài.

C. nâng cao chất lượng lao động, quy hoạch vùng chuyên canh.

D. thu hút vốn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.
Câu 74: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, cho biết sân bay Đông Tác thuộc tỉnh nào sau đây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?


A. Khánh Hòa.
B. Quảng Ngãi.
C. Phú Yên.
D. Đà Nẵng.
Câu 75: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh nào sau đây?


A. Tuyên Quang.
B. Hà Giang.
C. Điện Biên.
D. Cao Bằng.
Câu 76: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, hãy cho biết cảng biển Nhật Lệ và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây? 


A. Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.               
B. Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế

C. Nghệ An, Quảng Bình. 
                                    D. Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế.           
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây và kiến thức đã học để trả lời các câu từ 77 đến 80
Trong xu thế mở cửa, Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ buôn bán với thế giới, vị thế của giao thông đường biển sẽ càng được nâng cao. Với đường bờ biển kéo dài 3260 km, ven biển có nhiều vũng, vịnh cửa sông, vị trí nằm trên ngã tư đường hàng hải quốc tế, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển giao thông vận tải đường biển. Vận tải biển là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất trong số lĩnh vực vận tải công nghiệp ở Việt Nam, chiếm trên 80% hàng hóa lưu thông trong và ngoài nước, tốc độ gia tăng sản lượng bình quân 15%/năm.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, tính đến đầu năm 2019, cả nước hình thành 3 trung tâm cảng ở miền Bắc (gồm Hải Phòng, Quảng Ninh); Miền Trung (gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang) và miền Nam (gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong các trung tâm cảng, cũng đã hình thành cảng cửa ngõ quốc tế như cảng Hải Phòng (khu vực Lạch Huyện), cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (khu vực Cái Mép - Thị Vải) , đặc biệt là cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - Khánh Hòa. Hệ thống cảng biển đang được cải tạo và hiện đại hóa, cơ bản đáp ứng được yêu cầu luân chuyển hàng hóa, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thu hút, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển.

(Nguồn: SGK Địa lí 12 trang 132, https://congthuong.vn)   
Câu 77: Vị thế của giao thông đường biển sẽ ngày càng được nâng cao nhờ


A. xu thế mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. 
        B. sự phát triển của nền kinh tế trong nước.

C. điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải biển.   
        D. chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước.
Câu 78: Ngành đường biển của nước ta có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn chủ yếu do

A. nước ta có đội tàu buôn lớn lại được trang bị hiện đại.

B. vận tải đường biển có phạm vi rộng và đường dài.

C. ngoại thương phát triển mạnh, xuất nhập khẩu lớn.

D. có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành đường biển.
Câu 79: Loại hình giao thông vận tải nào sau đây đảm nhiệm vai trò chủ yếu trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta? 


A. Đường ống.
B. Đường biển.
C. Hàng không.
D. Đường sắt.
Câu 80: Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi để phát triển giao thông đường biển ở nước ta?


A. Đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, ở ngã tư đường hàng hải quốc tế.

B. Đội tàu biển có trình độ cao, hệ thống cảng biển đang được nâng cấp.

C. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, giáp vùng biển rộng lớn.

D. Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, vùng biển nhiệt đới ẩm.
--- Hết---
- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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